
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số: 174/2010/TT-BTC hà nội, ngày 4 tháng 11 năm  2010

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ dịch vụ viễn thông 

công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC  
ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
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- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;
- Căn cứ Luật Viễn thông số 41/2009/QH12 ngày 4/12/2009;
- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Quyết định số̂  191/2004/QĐ-TTg ngày 08/11/2004 của Thủ 

tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ địch vụ viễn thông 
công ích Việt Nam;

- Căn cứ Quỵết định số 186/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ yề việc sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông 
công ích Việt Nam.

Bộ Tài chính hướng đẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán áp dụng cho 
Quỹ dịch vụ viên thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 
74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
1. Thông tư này quy định một số Tài khoản, mẫu Báo cáo tài chính áp dụng 

riêng cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (dưới đây gọi là Quỹ).
2. Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này, Quỹ dịch 

vụ viên thông công ích Việt Nam thực hỉện theo Chê độ kê toán ban hành kèm 
theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính vê việc ban hành Chế độ Kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông 
công ích Việt Nam (dưới đây gọi là Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC) và các 
Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán.

Điều 2. Quỵ định áp dụng hệ thống tài khoản kế toán
Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng đối với Quỹ địch vụ viễn thông công 

ích Việt Nam thực hiện theo quy định tại Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC và 
các sửa đoi, bố sung sau:

ỉ. Sửa đối tên và số hiệu mội số Tài khoản kế toán
- Sửa đổi số hiệu Tài khoản 25112, 25122 - “Nợ dưới tiêu chuẩn” thành Tài 

khoản 25113, 25123 - “Nợ dưới tiêu chuẩn” .



- Sưa đỏi số hiệu Tài khoản 25113, 25123 - “Nợ nghi ngờ” thành Tài khoan 
25114.25124- “Nợ nghi ngờ”.

* Sưa đôi sô hiệu Tài khoản 25114, 25124 - “Nợ có khả năng mất vốn
thanh tài khoản 25115, 25125 - “Nợ có khả năng mất vốn”.

- Sửa đổi tên và số hiệu Tài khoản 359 - “Quỹ dự phòng rủi ro cho vay" 
thành Tài khoản 259 - “Dự phòng rủi ro cho vay”

' Sưa dối tên và số hiệu Tài khoản 353 - “Quỹ hỗ trợ dịch vụ viễn thông
công  ích” thành Tài  khoản 372 - “Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích” và bỏ 2 Tài
khoan cáp 2 của Tài khoản này, như sau:

Ho Tài khoản 3531 - “Quỹ hỗ trợ dịch vụ phổ cập”;
Bo T ài khoản 3532 - “Quỹ hỗ trợ dịch vụ bắt buộc”.
Sưa đối số hiệu Tài khoản 431 - “Quỹ khen thưởng, phúc lợi" thành Tài 

khoản 333 - '"Quỹ khen thưởng, phúc lợi”. Tài khoản 353 có 3 tài khoản cấp 2 
sau:

đ ổ i số hiệu tài khoản 4311- “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531 - 
quỹ  khen thưởng”;

Dồi số hiệu tài khoản 4312 - “Quỹ phúc lợi” thành tài khoan 3532- 
 quỹ phúc lợi“;

Đỏi số hiệu tài khoản 4313 - “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ" thành 
1 ,1 1 khoan 3533 - “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ”;

- Sửa đôi tên và số hiệu Tài khoản 005 - “Mức vốn cấp hỗ trợv thành Tài 
khoan 020 - 'cvốn cấp hỗ trợ”.

- Sửa đổi số hiệu Tài khoản 006 - “Mức vốn cho vay” thành Tài khoan 
2 5  "Mức vốn cho vay”.

2. Bổ sung một số Tài khoản kế toán
Tài khoản 128 "‘Đầu tư ngắn hạn khác” và 2 tài khoản cáp 2, như sau:

- Tài khoản 1281 - “Tiền gửi có kỳ hạn”;
Tài khoản 1288 - “Đầu tư ngắn hạn khác”.

* Bỏ sung Tài khoản 25112, 25122 - “Nợ cần chú ý”.
- Bỏ sung 2 Tài khoản cấp 3 của Tài khoản 3388 “Phải trả, phải nộp

khác".
' Tài khoản 33881 - “Tiền thu từ bán tài sản thế chấp, cầm cố của khách

hàng".
• Tài khoản 33888 - “Phải trả, phải nộp khác”.
- Bổ sung Tài khoản 3389 - “Bảo hiểm thất nghiệp”.

Bổ sung Tài khoản 005 - “Tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng!'.
- Bổ sung Tài khoản 021 - “Vốn cấp hỗ trợ chờ quyết toán”.
- Bổ sung Tài khoản 026 - “Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được'’,

3. Không sử dụng Tài khoản kế toán
- Bộ Tài khoản 315 - “Nợ dài hạn đên hạn trả”.

i )anh mục Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông 
còng ích Việt Nam sau khi sửa đổi, bổ sung như sau (Xem phụ lục 01).
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Điều 3. Kế toán đầu tư ngắn hạn khác
Bổ sung Tài khoản 128 “Đâu tư ngắn hạn khác”
Tài khoản này dùng để phản ánh sổ hiện có và tình hình biến động tăng, 

giảm của các khoản đầu tư ngắn hạn khác, như: tiên gửi có kỳ hạn dưới 1 năm,...
Kê toán phải mở sô chi tiêt theo dõi tòng khoản đâu tư, từng khoản tiên 

gửi theo thời hạn, địa điểm đầu tư.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn
khác

Bên Nợ:
Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác tăng.

Bên Có:
Giá trị các khoản đầu tư ngắn hạn khác giảm.

Số dư bên Nợ:
Giá trị các khoản đầu tư ngán hạn khác hiện còn cuối kỳ.

Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1281 - Tiền gửi có kỳ hạn: Phản ánh tình hình tăng, giảm và

sồ hiện có của tiền gửi tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính có  kỳ hạn nhỏ hơn
hoặc bằng (<) 12 tháng.

- Tài khoản 1288 - Đầu tư ngắn hạn khác: Phản ánh tình hình tăng, giảm 
và sô hiện có của các khoản đâu tư ngăn hạn khác.

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Khi dùng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng,... để đầu tư ngắn hạn, ghi:
Nợ TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác (1281, 1288)

Có các  TK 111, 112,.’..

2. Khi phát sinh các khoản thu lãi tiền gửi và các khoản đầu tư ngắn hạn 
khác, ghi:

Nợ TK 111 ' Tiền mặt
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 138 - Phải thu khác

Có TK 511- Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ (5112, 5118).

3. Khi thu được tiền các khoản tiền lãi phải thu, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 138 “ Phải thu khác.

4. Khi thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn khác, ghi:
Nợ các TK 111, 112,211,....



Nợ TK 631 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ (Trường hợp lỗ)
Có TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác (Giá vốn) (1281, 1288)
Có TK 511- Thu nhập từ hoạt động nghiệp vụ (Trường hợp lãi).

Điều 4. Hướng dẫn kế toán chuyển nhóm nợ cho vay
ỉ Trường hợp khi đén hạn trả nợ vay trung hạn, dài hạn nhưng đơn vị vay 

chưa có khả năng trả nợ, néu không được quỹ cho gia hạn trả thì kế toán phải lập 
phiếu để chuyên nợ vay từ Nợ đủ tiêu chuẩn sang Nợ cần chú ý, ghi:

Nợ TK 25112 - Nợ cần chú ý, hoặc
Nợ TK 25122 -N ợ  cần chú ý

Có TK 25111 - Nợ đủ tiêu chuẩn, hoặc 
Có TK 25121 - Nợ đủ tiêu chuẩn.

T r ường hợp chuyển từ Nợ cần chú ý sang Nợ dưới tiêu chuẩn từ Nợ 
dưới tiêu chuẩn sang Nợ nghi ngờ, và từ Nợ nghi ngờ sang Nợ có khả năng mất 
vốn phải  có chứng cứ và phải có biên bản xử lý của cấp có   thẩm quyền trên cơ 
sở các quy định liên quan của Ngân hàng nhà nước hiện hành. Căn cứ vào  biên
bản xử lý để kế toán ghi sổ:

- Khi chuyển từ Nợ cần chú ý sang Nợ dưới tiêu chuẩn, ghi:
Nợ TK 25113 - Nợ dưới tiêu chuẩn, hoặc
Nợ TK 25123 - Nợ dưới tiêu chuẩn

Có TK 25112 - Nợ cần chú ý, hoặc 
Có TK 25122 - Nợ cần chú ý.

- Khi chuyển từ Nợ dưới tiêu chuẩn sang Nợ nghi ngờ, ghi:
Nơ TK 25114 - Nợ nghi ngờ, hoặc
Nọ* TK 25124 - Nợ nghi ngờ

Có TK 25113 - Nợ dưới tiêu chuẩn, hoặc 
Có TK 25123 - Nợ dưới tiêu chuẩn.

- Khi chuyển từ Nợ nghi ngờ sang Nợ có khả năng mất vốn, ghi:
Nợ TK 25115 - Nợ có khả năng mất vốn, hoặc
Nọ TK 25125 - Nợ có khả năng mất vốn 

Có TK 25114“ Nợ nghi ngờ, hoặc 
Cỏ TK 25124 - Nợ nghi ngờ.

Điều 5. Kế toán Dự phòng rủi ro cho vay
Kết cấu, nội dung phản ánh và phương pháp hạch toán kê toán của TK 

2 5 9 “Dự phòng rủi ro cho vay’" không thay đổi so với TK 359 - “Quỹ dự phòng
rủi ro cho vay1’ quy định tại Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC.

Điều 6. Kế toán Bảo hiểm thất nghiệp
Bổ sung tài khoản 3389 - Bảo hiểm that nghiệp.
Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích và đóng Bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động ở Quỹ dịch vụ viễn thông công ích theo quy định cua 
pháp luật vồ bảo hiểm thất nghiệp. Quỹ dịch vụ viễn thông công ích phải mở sổ 
kế toán chi tiết để theo dồi Bảo hiểm thất nghiệp.
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Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 3389 - Bảo hiểm thất 
nghiệp

Bên Nợ: số Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo 
hiểm thất nghiệp.

Bên Có:
- Trích bảo hiểm thất nghiệp vào chỉ phí quản lý;
- Trích bảo hiểm thất nghiệp kháu trừ vào lương của công nhân viên.

Số dư ben Có: số bảo hiểm thất nghiệp đã trích nhưng chưa nộp cho cơ 
quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Định kỳ trích bảo hiểm thất nghiệp vảo chi phí quản lý, ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý

Có TK 338 - Phảỉ trả, phải nộp khác (3389).

2. Tính số tiền bảo hiểm thất nghiệp mà công nhân viên phải nộp trừ vào 
lương của công nhân viên, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động
Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3389).

3. Khi nộp bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất 
nghiệp, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3389)
Có các TK 111, 112.

Điều 7. Kế toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Kết cấu, nội dung phản ánh và phương pháp hạch toán của tài khoản 

3531, 3532, 3533 không thay đổi so với tài khoản 431 (4311, 4312, 4313) quy 
định tại Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính.

Điều 8. Kế toán chi phí nhân viên
Sửa nội dung Tài khoản 6421 - Chi phí nhân viên như sau:
Tài khoản này phản ánh các khoản phải trả cho cán bộ nhân viên như: tiền 

lương, các khoản phụ cấp và các khoản trích nộp theo lương được tính vào chi 
phí, gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công 
đoàn của Ban giám đốc, nhân viên của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích.

Điều 9. Kế toán vốn cấp hỗ trợ
Nội dung Tài khoản 020 - “Vốn cấp hỗ trợ” như sau:
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Tài khoản này dùng để phản ánh số vốn được cấp, đơn đặt hàng, hoặc 
trúng thầu.... số đã cấp, đã tạm ứng trong kỳ, luỹ kế đến cuối kỳ và số còn phai 
cáp hồ trợ hoặc sô phải thu hôi các doanh nghiệp đê duy trì, phát triển cung ứng 
dịch vụ viền thông công ích và các nhiệm vụ công ích khác theo quyêt định của 

Thu tưởng Chính phủ. Kế toán mở sổ theo dõi chi tiết cho từng doanh nghiệp 
theo từng năm được cấp vốn hỗ trợ.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 020 -  vốn cấp hỗ trợ

Bên Nợ:
~ Số vốn hỗ trợ được cấp đã được Bộ Thông tin và truyền thông thông 

qua. hoặc số tiền được thanh toán theo hợp đông (đặt hàng, hoặc trúng thâu.... ):
- Số vốn đã cấp đã thu hồi lại.

Bên Có:
- Số vón đã được cấp;

Số vốn đã được cấp bổ sung;
Số tiền chênh lệch giữa số vốn được cấp lớn hơn số được quyết toán.

Số du’ bên Nọ’: số vốn còn phải cấp cuối kỳ.
Số dư bên Có: số vốn còn phải thu hồi cuối kỳ (nếu có).

Quỹ phải mở sổ chì tiết cho từng doanh nghiệp được cấp vốn hỗ trợ đẽ 
phản ánh số vốn được cấp, số vốn đã cấp năm báo cáo và luỹ kể từ khi bắt đầu 
cap cho đến cuối kỳ kê toán năm báo cáo.

Phương pháp hạch toán ké toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

  Khi xác định được mức vốn cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp, kế toán ghi 
đon bên Nợ TK 020 - v ốn cấp hỗ trợ (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán).

2. Khi Quỹ chì tiền cấp vốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp đế thực hiện duy 
trì. phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích và các nhiệm vụ khác theo 
quy định, kế toán ghi:

Nợ TK 372 - Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích 
Có các TK 111, 112,...

Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 020- V ốn cấp hỗ trợ.

  Khi Quỹ hoàn thành thủ tục quyết toán, căn cứ vào thông báo quyết 
loan đổ ghi sổ kể toán như sau:

3.1. Trường hợp mức tiền được cấp lớn hơn số tiền được quyết toán, sô 
tiền chênh lệch ghi Có TK 020 - vốn cấp hỗ trợ.

3.2. Trường hợp số tiền đã cấp lớn hơn số tiền được quyết toán:

6



- Khi thu hồi được tiền chênh lệch giữa số tiền đã cấp lớn hơn số quyết 
toán, ghi:

Nợ các TK 111, 112
Có TK 372 - Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích.

- Đồng thời, ghi đơn bên Nợ TK 020 “ vốn cấp hỗ trợ (Số tiền thu hồi).

Điều 10. Kế toán vốn cấp hỗ trợ chờ quyết toán
Bổ sung Tài khoản 021 - “Vốn cấp hỗ trợ chờ quyết toán” :
Tài khoản này dùng để phản ánh tổng số vốn Quỹ đã cấp cho doanh 

nghiệp theo quy định đang chờ thủ tục quyết toán và tình hình quyết toán số vốn 
đo.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 021 -  vốn cấp hỗ trọ* 
chò quyết toán

Bên Nợ:
- Số vốn đã cấp, đã tạm ứng cho các doanh nghiệp đang chờ thủ tục quyết

toán;
- Số vốn cấp bổ sung trong trường hợp số quyết toán lớn hơn (>) số đã 

cấp, đã tạm ứng.

Bên Có:
' S ố vốn được quyết toán của các doanh nghiệp;
- Số tiền đã thu hồi số vốn đã cấp.

Số dư bên Nợ : số vốn đã cấp, đã tạm ứng cho các doanh nghiệp chưa 
được quyết toán hoặc số tiền chênh lệch giữa số vốn đã cấp lớn hơn số được 
quyết toán nhưng chưa thu hồi được tiền.

Số vốn hỗ trợ đã cấp tạm ứng đang chờ thủ tục quyết toán được theo dõi 
chi tiết theo từng năm cho từng doanh nghiệp.

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Cuối năm, khi khoá sổ kế toán, nếu số đã cấp tạm ứng chưa được quyết 
toán, kế toán phản ánh số vốn đã cấp, đã tạm ứng cho các doanh nghiệp chưa 
được quyết toán vào bên Nợ TK 021 - vốn cấp hỗ trợ chờ quyết toán (Tài khoản 
ngoài bảng Cân đôi kê toán).

2. Khi Quỹ đã hoàn thành thủ tục quyết toán ra thông báo cho doanh 
nghiệp, kế toán căn cứ vào biên bản quyết toán để phản ánh số được quyết toán, 
ghi đơn bên Có TK 021 - vốn cáp hỗ trợ chờ quyết toán (Số vốn được quyết 
toán).

2.1. Nếu số quyết toán lớn hơn (>) số đã cấp:
- Khi Quỹ chi tiền cấp bổ sung cho doanh nghiệp, ghi:



Nợ TK 372 - Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích 
Có các TK 111, 1*12.

' Đồng thời, ghi đơn bên Nợ TK 021 - vốn  cấp hỗ trợ chờ quvết toán (Sô 
vốn cấp bổ sung) (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán).

2.2. Nếu số quyết toán nhỏ hơn (<) số đã cấp:
- Khi Quỹ thu hồi được tiền về, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 372 - Quỹ hỗ trợ dịch vụ cồng ích.
Đồng thời, ghi đơn bên Có TK 021 - vốn  cấp hỗ trợ chờ quyết toán (Sở 

Liên thu hồi) (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán).

Điều 11. Sửa đổi phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính
1 Bảng Cân đối kế toán - Mẫu số BOI- VTF (Phụ lục số 03)
1.1 Các chỉ tiêu trong Bảng Cân đối kế toán
- Sưa đổi cơ sở ỉ ấy số liệu để lập chỉ tiêu “Các khoản tương đương tiên" - 

Mã sò 112 Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của Tài khoan
1 21 "Đầu tư tài chính ngắn hạn” trên sổ chi tiết Tài khoản 121 và sổ dư Nợ chi 
net cua Tài khoản 128 “Đầu tư ngắn hạn khác” trên sổ chi tiết Tài khoán 128 
của các khoản đầu tư tài chính có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 
tháng ít rủi ro và dễ chuyển thành 1 khoản tiền nhất định kể từ ngày mua;

- Sưa đôi chỉ tiêu “Người mua trả tiền trước” -  Mã số 313 trên Bảng Cân 
đối kế toán. Chỉ tiêu người mua trả tiền trước phản ánh tổng số tiền người mua 
ứng trước để mua dịch vụ tại thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu này không phản ánh 
các khoán doanh thu chưa thực hiện (gồm cả doanh thu nhận trước), số liệu dẻ 
ghi vào chỉ liêu “Người mua trả tiền trước” là số dư Có chi tiết của tài khoan 
131 "Phải thu của khách hàng” mở cho từng khách hàng trên sổ kế toán chi 
tiết TK 131:

- Đổi mã sổ chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” -  Mã số 431 trên Bủng 
Cân đối kế toán thành Mã số 323 trên Bảng Cân đối kế toán, số liệu để ghi vào 
chi tiêu 'kQuỹ khen thưởng, phúc lợi” là số dư Có của tài khoản 353 -  "Quỹ 
khen thưởng, phúc lợi” trên s ổ kế toán TK 353;

 Sửa đối lại tên và mã số chỉ tiêu “Quỹ hỗ trợ dịch vụ viễn thông công 
ích" - Mã số 338 trên Bảng Cân đối kế toán thành “Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích" 
Mã số 349 trên Bảng Cân đối kế toán, số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quỹ hỗ trợ 
dịch vụ công ích” là số dư Có của TK 372 “Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích’' trên sỏ 
kế toán TK 372;

- Đổi mã số chỉ tiêu “Dự phòng rủi ro cho vay” - Mã số 339 trên Bang 
Cán đối kế toán thành Mã số 264 trên Bảng Cân đối kê toán. Sô liệu chỉ tiêu này 
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). số  liệu đê ghi vào 
chi tiêu "d ự phòng rủi ro cho vay” là số dư Có của TK 259 “Dự phòng rul ro 
cho vay" trên sổ kế toán TK 259;

Bỏ sung chỉ tiêu “‘Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn” - Mã số 328 trên 
Ban\i Càn đối kế toán. Chi tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực 
hiện ngán hạn tại thời điểm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Doanh thu chim
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thực hiện ngắn hạn” là số dư Có của tài khoản 3387 - “Doanh thu chưa thực 
hiện” trên sổ kế toán chi tiết TK 3387 (Chi tiết doanh thu chưa thực hiện ngắn
hạn);

- Bổ sung chỉ tiêu “Doanh thu chưa thực hiện dài hạn” - Mã số 338 trên 
Bảng Cân đối kế toán. Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực 
hiện dài hạn tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Doanh thu chưa 
thực hiện” là số dư Có của tài khoản 3387 - “Doanh thu chưa thực hiện” trên sổ 
kế toán chi tiết TK 3387 (Chi tiết doanh thu chưa thực hiện dài hạn).

1.2. Các chỉ tiêu ngoài Bảng Cân đối kế toán
- Sửa đổi lại tên và số hiệu chỉ tiêu ngoài bảng Cân đối kế toán: chỉ tiêu số 

5 - “Mức vốn cấp hỗ trợ” thành chỉ tiêu số 8 - “Vốn cấp hỗ trợ”.
- Sửa đổi lại số hiệu chỉ tiêu ngoài bảng Cân đổi kế toán: chỉ tiêu số 6 - 

“Mức vốn cho vay” thành chỉ tiêu số 10.
- Sửa đổi lại số hiệu chỉ tiêu ngoài bảng Cân đối kế toán: chỉ tiêu so 7 - 

“Ngoại tệ các loại” thành chỉ tiêu số 6.
- Sửa đổi lại số hiệu chỉ tiêu ngoài bảng Cân đối kế toán: chỉ tiêu số 8 - 

“Dự toán chi sự nghiệp, dự án” thành chỉ tiêu số 7.
- Bổ sung chi tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán: Chỉ tiêu số 5 - “Tài sản thế 

chấp, cầm cố của khách hàng”.
- Bổ sung chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán: Chỉ tiêu số 9 - “Vốn cấp hỗ 

trợ chờ quỵết toán”.
- Bổ sung chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kể toán: Chỉ tiêu số 11 - “Lãi cho 

vay và phí phải thu chưa thu được”.

2. Bổ sung “Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích ” - 
Mẫu số B06- VTF (Phụ lục sổ 02) ^

2. 1 . Mục đích của Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích
Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích là báo cáo tổng 

hợp tình hình tăng, giảm Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích và đồng thời chi tiết số 
phải cấp năm nay và số còn phải cấp năm trước, số phải thu hồi, số thực cấp tạm 
ứng, số đã quyết toán, số chưa quyết toán và số còn phải cấp. Báo cáo gồm có 2 
phân:

- Phần A: Tổng hợp tăng, giảm Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích: Phản ánh số 
dư đầu kỳ, số tăng (thu) trong kỳ, số giảm (chi) đã cấp trong kỳ và số dư cuối kỳ 
của Quỹ;

- Phần B: Chi tiết tình hình tạm ứng, quyết toán Quỹ hỗ trợ dịch vụ công 
ích: Phản ánh số kinh phí hỗ trợ phải cấp, số thực cấp tạm ứng, số phải thu hồi, 
số đã quyết toán, số đã cấp chưa quyết toán và số còn phải cấp cho các đơn vị 
được câp hỗ trợ.

2.2. Cơ sở lập Báo cảo tình hình sử dụng Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích
- Căn cứ vào Báo cáo tình hình sử đụng Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích của 

năm trước;
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Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ của tà í 
khoan 372 - “Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích”, TK 020 - “Vốn cấp hỗ trợ" và TK 
021- "Vốn cấp hỗ trợ chờ quyết toán”.

3. Nội dung và phương pháp lập
Phần A - 'Tổng hợp tăng, giảm Quỹ hỗ ượ dịch vụ công ích'\ gồm cỏ 4

cột :
cột A - *‘Chỉ tiêu”: Phản ánh số dư đầu kỳ, số tăng (thu) trong kỳ. số 

giam (chi) trong kỳ và số dư cuối kỳ của Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích;
- Cột B - “Mã số”: Phản ánh mã số từ 01 đến 04 tương ứng với các chi

t i ê u  cột A;

- Cột 1 - "Kỳ này”: Phản ánh số phát sinh tăng, giảm của Quỹ hỗ trợ dịch 
vụ công ích trong kỳ nàv; số liệu để ghi vào cột này được lấy theo từng chi tiêu
ở Cột  A. Cụ thể:

Chi tiêu “Số dư đầu kỳ” sổ liệu được ghi vào cột này bằng cách lấy số 
dư co đầu kỳ của TK 372 - “Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích” trên sổ cái TK 372;

’C h i tiê u  “Số tăng (thu) trong kỳ” (Mã số 02) số liệu được ghi vào cột 
này bằng cách cách lấy tổng số phát sinh trong kỳ bên Có Tài khoản 372 "Quỹ hỗ trợ 
dich vụ công  ích"’ trên sổ cái TK 372;

Chi tiêu “Số giảm (chi) trong kỳ” (Mã sổ 03) số liệu được ghi vào cột 
này bằng cách lấy tổng số phát sinh trong kỳ bên Nợ Tài khoản 372 “Quỹ hỗ trợ 
dịch vụ công ích” trên sổ cái TK 372; và

J Chỉ tiêu “Số dư cuối kỳ” (Mã sổ 04) số liệu được ghi vào cột này bằng 
cách lấy số dư Có cuối kỳ báo cáo của TK 372 - “Quỹ hồ trợ dịch vụ công ích" 
trên sổ cái TK 372 hoặc Mã số 04 (Cột 2) = Mã số 01 (Cột 2) + Mã số 02 (Cột
2 )  - Mã số 03 (Cột 2);

- Cột 2 - “Luỹ kế đến cuối kỳ này”: Phản ánh số luỹ kế từ dầu năm đến 
cuối kỳ báo cáo của Quỹ hỗ trợ dịch vụ công ích. số liệu để ghi vào cột này 
được lấy theo từng chỉ tiêu ở Cột A, như sau:

- Chi tiêu “Số dư đầu kỳ” (Mã số 01) = Mã số 01 của cột 1 báo cáo kỷ
này:

Chi tiêu “Số tăng (thu) trong kỳ” (Mã số 02) = Mã số 02 của cột 1 báo
cao kỳ này cộng (+) Mã số 02 của cột 2 báo cáo này kỳ trước;

Chi ti ê u  s ố giảm (chi) trong kỳ” (Mã số 03) = Mã số 03 của cột 1 báo 
cao kỷ này cộng (+) Mã số 03 của cột 2 báo cáo này kỳ trước;

- Chi tiêu “Số dư cuối kỳ” (Mã số 04) = Mã số 04 của cột 1 báo cáo kỳ
này hoặc được tính như sau:

M à số  04  =  M ã  số  01 +  M ã số  02  - M ã  số  03 .

Phần B - '‘Chi tiết tình hình tạm ứng, quyết toán Quỹ hỗ trợ dịch vụ công 
ích gồm:

Cột A: Phản ánh tên doanh nghiệp được cấp hỗ trợ;
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- Cột 1 : Phản ánh Mức được cấp cho các doanh nghiệp theo số kế hoạch 
được phê duyệt hoặc số đặt hàng, số trúng thầu năm nay. Cột này được ghi căn 
cứ vào sô phát sinh trong kỳ bên Nợ của TK 020, chi tiêt phân mức được câp 
cho các doanh nghiệp;

- Cột 2: Phản ánh Mức được cấp của năm trước chưa cấp chuyển sang 
năm nay cấp tiếp, số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào số dư Nợ cuối kỳ 
năm trước của TK 020 “Vốn cấp hỗ trợ” trên sổ chi tiết TK 020? chi tiết phần 
còn phải cấp năm trước, hoặc căn cứ vào số liệu ghi ở cột 13 của báo cáo này 
cuối năm trước;

- Cột 3: Phản ánh tổng số phải cấp, gồm: số phải cấp năm nay và số phải 
cấp năm trước còn lạỉ chưa cấp (Cột 3 -  Cột 1 + Cột 2);

- Cột 4, 5, 6, 7: Phản ánh số thực cấp tạm ứng phát sinh trong kỳ báo cáo 
và số luỹ kế từ khi cấp cho doanh nghiệp chưa được quyết toán đến cuối kỳ báo 
cáo;

+ Cột 4: Phản ánh số đă thực cấp cho mức cấp năm trước phát sính trong 
kỳ báo cáo. số liệu đế ghi vào cột này được căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 
020 - “Vốn cấp hỗ trợ” (Chi tiết số thực cấp của mức cấp năm trước trên sổ chi 
tiết TK 020);

+ Cột 5: Phản ánh số đã thực cấp của mức cấp năm nay phát sinh trong kỳ 
báo cáo. Sô liệu đê ghi vào cột này được căn cứ vào sô phát sinh bên Có TK 020 
trẽn sổ chi tiết TK 020 - “Vốn cấp hỗ trợ” (Chi tiết số cấp cho mức cấp năm
nay);

+ Cột 6 — Cột 4 + Cột 5;
+ Cột 7: Phản ánh số thực cấp luỹ kế từ khi bát đầu cấp cho đơn vị chưa 

được quyêt toán cho đên cuôi kỳ báo cáo.
Sồ liệu đế phản ánh vào cột này bằng số liệu của cột này của báo cáo này 

kỳ trước cộng (+) sô liệu cột 6 của báo cáo này kỳ này.
- Cột 8? 9: Phản ánh số vốn đã quyết toán của năm nay và luỹ kế số đã 

quyết toán cho đên cuối kỳ báo cáo. Căn cứ đê ghi là biên bản quyết toán và số 
phát sinh bên Có TK 021 trên sổ chi tiết TK 021 - “Vốn cấp hỗ trợ chò quyết 
toán (Chi tiết số đã quyết toán năm nay và luỹ kế);

“ Cột 10,11: Phản ánh số vốn đã cấp phải thu hồi của năm nay và luỹ kế. 
Cơ sở sô liệu đê ghi vào cột 10 là biên bản quyết toán vốn cấp và số phát sinh 
trên sổ chi tiết TK 021 - “Vốn cấp hỗ trợ chờ quyết toán” (Chi tiết số phải thu 
hồi năm nay), số liệu để ghì vào cột 11 được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 11 của 
báo cáo này kỳ trước cộng (+) số liệu ghi ở cột 10 của báo cáo này kỳ này;

- Cột 12: Phản ánh số đã cấp chưa quyết toán, số liệu để ghi vào cột 12 
được căn cứ vào số dư bên Nợ TK 021 “Vốn cấp hỗ trợ chờ quyết toán” (Chi tiết 
số vốn đã cấp chưa quyết toán);

- Cột 13: Phản ánh số vốn còn phải cấp. Căn cứ để ghi là số dư bên Nợ 
TK 020 “Vốn cấp hỗ trợ” (Chi tiết số vốn còn phải cấp).
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Thuyết minh báo cáo tài chính - Mẫu số B09- VTF (Phụ lục số 04)
3 .  B ổ  sung, sửa đổi một số nội dung tại khoản 3 “Các khoản đầu tư tài 

chính ngắn hạn" - mục V - “Thuyết minh báo cáo tài chính” - Mẫu số B09 -
VÍT’ như sau:

"3 Các khoán đầu tư tài chính ngắn hạn
r

Cuôi năm Đâu năm
Chỉ tiêu Số

lượng
Giá
trị

Số
lượng

Giá
trị

Trái phiếu Chính phủ đâu tư ngăn hạn 
tổ n g  số  và chi tiết cho từng loại trái phiếu 
ch ính phủ bị giảm giá)

Tín phiếu Kho bạc đâu tư ngăn hạn (Tông sô 
và chi tiết cho từng loại tín phiếu Kho bạc bị
tham gia)
-Đ ầ u  tư  n g ắ n  hạn khác (Tổng số và chi tiêt 
cho từng danh mục đầu tư)

- í"
"

3.-.. Bo điểm 7 - mục V - Thuyết minh báo cáo tài chính: “Báo cáo tình 
hình cấp phát kinh phí hỗ trợ phát triển và duy trì dịch vụ viễn thông công ích“ 
và thay bằng nội dung “Tình hình sử dụng kết quả hoạt động sau thuế thu nhập 
doanh nghiệp”;

Tình hình sử dụng kết quả hoạt động sau thuế 
thu nhập doanh nghiệp

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu

Năm nay Năm trước

Kỳ
này

Luỹ kê 
đến 

cuối kỳ 
này

Kỳ
này

Luỹ kê 
đến 

cuối kỳ 
này

A 1 2 3 4
L ợ i  nhuận chưa sử dụng năm trước
chuyển sang
2 Lợi nhuận phát sinh năm báo cáo
3. Số lơi nhuận phân phối trong năm báo
cao: ---- ....... .
- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi

- Trích quỹ Dâu tư phát triên

- Trích quỹ khác

4. L ợi nhuận chưa sử dụng đến cuối năm
báo cao {4 1 - 2 - 3 )
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Điều 12. Hiệu lực thì hành và tổ chức thực hiện: 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01 /2011.

2. Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Giám đốc Quỹ dịch vụ 
viễn thông công ích Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thực hiện Thông tư này.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
-Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
-T oà án NDTC;
- Viện Kiểm sát NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc TW;
- Các TCT 91;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng, chống 
tham nhũng.
- Công báo;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT (2 bản), Vụ CĐKT.

Trần Xuân Hà
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